
TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

PSF2007_1905CTH_D2_HK1_2122 1

PSF2007_1905XDD_D2_HK1_2122 1

Tôn giáo và chính sách tôn 
giáo ở Việt Nam

03 Bài tập lớn PSF2010_1905CSC_D2_HK1_2122 1

ARF2020_1905QTV_D1_HK1_2122 1

ARF2020_1905QTV_D1_HK1_2122 2

ARF2020_1905QTV_D2_HK1_2122 1

Quản trị văn phòng 02 Tiểu luận OMF2007_1905LTH_D1_HK1_2122 1

OMF1003_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

OMF1003_1905VDL_D1_HK1_2122 1

OMF1003_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

OMF1003_1905TTV_D2_HK1_2122 1

OMF1003_1905VDL_D2_HK1_2122 1

SLF1015_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF1015_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

SLF1015_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 2

Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin

03 Tiểu luận INC2010_1905HTTA_D1_HK1_2122 1

OMF1002_1905QTN_D1_HK1_2122 1

OMF1002_1905QTN_D1_HK1_2122 2

OMF1002_1905QTN_D2_HK1_2122 1

OMF1002_1905QTN_D2_HK1_2122 2

LỊCH THI, CHẤM THI HỌC KỲ V TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, KHÓA HỌC 2019-2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-ĐHNV ngày       tháng       năm  2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

Văn bản quản lý nhà nước và 
kỹ thuật soạn thảo văn bản

03 Bài tập lớn

Luật Tài chính 02 Bài tập lớn

Công tác văn thư 02 Bài tập lớn

Đảng chính trị 02 Bài tập lớn

Ngày 22/11/2021
(thứ hai)

1
Từ ngày 24/11/2021 
đến ngày 08/12/2021

Quản trị học 03 Tiểu luận

Nhận đề thi 
ngày 

15/11/2021

1



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

PSF2006_1905CTH_D1_HK1_2122 1

PSF2006_1905CSC_D2_HK1_2122 1

Xây dựng Đảng về chính trị 03 Bài tập lớn AOF2001_1905XDD_D1_HK1_2122 1

Thông tin học 02 Bài tập lớn CIF1014_1905LTH_D1_HK1_2122 1

CIF1003_1905QLV_D1_HK1_2122 1

CIF1003_1905VDL_D1_HK1_2122 1

CIF1003_1905VDL_D2_HK1_2122 1

CIF1003_1905VTT_D2_HK1_2122 1

ASF1006_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

ASF1006_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

Phân tích thiết kế hướng đối 
tượng

02 Bài tập lớn INC2030_1905HTTA_D1_HK1_2122 1

Marketing sản phẩm và dịch vụ 
thông tin

03 Bài tập lớn CIF1038_1905TTV_D2_HK1_2122 1

OMF2010_1905QTV_D1_HK1_2122 1

OMF2010_1905QTV_D2_HK1_2122 1

OMF2010_1905QTV_D2_HK1_2122 2

HRF1007_1905QTN_D1_HK1_2122 1

HRF1007_1905QTN_D1_HK1_2122 2

HRF1007_1905QTN_D2_HK1_2122 1

HRF1007_1905QTN_D2_HK1_2122 2

SLF1014_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF1014_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

SLF1014_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 2

Nhận đề thi 
ngày 

19/11/2021

Quản trị doanh nghiệp 02 Tiểu luận

Luật Hôn nhân gia đình 02 Bài tập lớn

Dư luận xã hội 02 Bài tập lớn

Đường lối văn hóa của Đảng 
Cộng sản Việt Nam

02 Bài tập lớn

Hoạch định và phân tích chính 
sách công

02 Bài tập lớn

Văn hóa công sở 02 Bài tập lớn

2
Ngày 26/11/2021

(thứ sáu)
Từ ngày 29/11/2021 
đến ngày 13/12/2021

2



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

3
Từ 8h ngày 

29/11/2021 (thứ hai)
Biên mục mô tả 04

Vấn đáp 
online

CIF2019_1905TTV_D1_HK1_2122 1 Ngày 29/11/2021

4
Từ 8h ngày 

30/11/2021 (thứ ba)
Nhập môn quản trị văn phòng 02

Vấn đáp 
online

OMF2008_1905QTV_D1_HK1_2122 1 Ngày 30/11/2021

5
Từ 8h ngày 

30/11/2021 (thứ ba)
Thu thập tài liệu lưu trữ 02

Vấn đáp 
online

ARF2025_1905LTH_D1_HK1_2122 1 Ngày 30/11/2021

ARF1001_1905CTH_D1_HK1_2122 1

ARF1001_1905HTTA_D1_HK1_2122 1

ARF1001_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

ARF1001_1905QTN_D1_HK1_2122 1

ARF1001_1905QTN_D1_HK1_2122 2

ARF1001_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

ARF1001_1905QTN_D2_HK1_2122 1

ARF1001_1905QTN_D2_HK1_2122 2

ARF1001_1905XDD_D2_HK1_2122 1

SLF1011_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF1011_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 2

SLF1011_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

CIF1032_1905QLV_D1_HK1_2122 1

CIF1032_1905VDL_D1_HK1_2122 1

CIF1032_1905VDL_D2_HK1_2122 1

CIF1032_1905VTT_D2_HK1_2122 1

Chính sách phát triển nguồn 
nhân lực

03 Tiểu luận PSF2039_1905CSC_D1_HK1_2122 1

Nhận đề thi 
ngày 

22/11/2021

6
Ngày 30/11/2021

(thứ ba)
Từ ngày 02/12/2021 
đến ngày 16/12/2021

Nhận đề thi 
ngày 

23/11/2021

Luật Đất đai 02 Bài tập lớn

Công tác văn thư và lưu trữ 02 Bài tập lớn

Văn hóa các dân tộc thiểu số 
Việt Nam

03 Bài tập lớn

3



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

7
Từ 8h ngày 

01/12/2021 (thứ tư)
Nhập môn quản trị văn phòng 02

Vấn đáp 
online

OMF2008_1905QTV_D1_HK1_2122 2 Ngày 01/12/2021

8
Từ 8h ngày 

02/12/2021 (thứ năm)
Nhập môn quản trị văn phòng 02

Vấn đáp 
online

OMF2008_1905QTV_D2_HK1_2122 1 Ngày 02/12/2021

9
Từ 8h ngày 

02/12/2021 (thứ năm)
Định chủ đề, định từ khóa tài 
liệu

03
Vấn đáp 
online

CIF2021_1905TTV_D1_HK1_2122 1 Ngày 02/12/2021

10
Từ 8h ngày 

03/12/2021 (thứ sáu)
Tổ chức khoa học tài liệu lưu 
trữ

04
Vấn đáp 
online

ARF2026_1905LTH_D1_HK1_2122 1 Ngày 03/12/2021

ASF1001_1905CSC_D1_HK1_2122 1

ASF1001_1905XDD_D1_HK1_2122 1

ASF1001_1905CTH_D2_HK1_2122 1

ASF1001_1905HTT_D2_HK1_2122 1

CIF2011_1905QLV_D1_HK1_2122 1

CIF2011_1905QTN_D1_HK1_2122 1

CIF2011_1905QTN_D2_HK1_2122 1

ASF2018_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

ASF2018_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

CIF2071_1905VDL_D1_HK1_2122 1

CIF2071_1905VDL_D2_HK1_2122 1

CIF2071_1905VTT_D1_HK1_2122 1

SLF2010_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF2010_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 2

SLF2010_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

14
Từ 8h ngày 

06/12/2021 (thứ hai)
Phân loại tài liệu 04

Vấn đáp 
online

CIF2020_1905TTV_D2_HK1_2122 1 Ngày 06/12/2021

Nhận đề thi 
ngày 

25/11/2021

Nhận đề thi 
ngày 

27/11/2021

13
Ngày 04/12/2021

(thứ bảy)

03
Vấn đáp 
online

Từ 8h ngày 
03/12/2021 (thứ sáu)

Từ 14h ngày 
03/12/2021 (thứ sáu)

11

12

Lý luận chung về hành chính 
nhà nước

03
Vấn đáp 
online

Lý luận chung về hành chính 
nhà nước

Văn hóa Đông Nam Á 03 Bài tập lớn

Luật Tố tụng hành chính 02 Tiểu luận

Từ ngày 07/12/2021 
đến ngày 21/12/2021

02 Bài tập lớn

Tổ chức sự kiện 03 Bài tập lớn

Ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021

Chính quyền địa phương

4



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

15
Từ 8h ngày 

06/12/2021 (thứ hai)
Bảo quản, tu bổ, phục chế tài 
liệu lưu trữ

02
Vấn đáp 
online

ARF2006_1905LTH_D2_HK1_2122 1 Ngày 06/12/2021

16
Từ 8h ngày 

08/12/2021 (thứ tư)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 03

Bài tập lớn-
Vấn đáp 
online

INC2011_1905HTTA_D1_HK1_2122 1 Ngày 08/12/2021

SLF1010_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF1010_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 2

SLF1010_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

SLF1010_1905QTN_D1_HK1_2122 1

SLF1010_1905QTN_D1_HK1_2122 2

SLF1010_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

SLF1010_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

SLF1010_1905QTN_D2_HK1_2122 1

SLF1010_1905QTN_D2_HK1_2122 2

OMF2022_1905QTV_D1_HK1_2122 1

OMF2022_1905QTV_D2_HK1_2122 1

OMF2022_1905QTV_D2_HK1_2122 2

CIF1029_1905QLV_D1_HK1_2122 1

CIF1029_1905VDL_D1_HK1_2122 1

CIF1029_1905VDL_D2_HK1_2122 1

Xây dựng Đảng về tổ chức 02 Bài tập lớn AOF2003_1905XDD_D1_HK1_2122 1

PSF2030_1905CTH_D1_HK1_2122 1

PSF2030_1905CSC_D2_HK1_2122 1

Các loại hình báo chí truyền 
thông

03 Bài tập lớn CIF2086_1905VTT_D1_HK1_2122 1

Nhận đề thi 
ngày 

29/11/2021

Nghiệp vụ thư ký văn phòng 03 Bài tập lớn

Ngày 08/12/2021
(thứ tư)

17
Từ ngày 11/12/2021 
đến ngày 24/12/2021

Nhận đề thi 
ngày 

01/12/2021

Quan hệ chính trị quốc tế 03 Bài tập lớn

Bài tập lớn
Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt 
Nam

02

Luật Lao động 02 Bài tập lớn

5



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

18
Từ 8h ngày 

09/12/2021 (thứ năm)
Kỹ năng giao tiếp 02

Vấn đáp 
online

OMF2006_1905TTV_D1_HK1_2122 1 Ngày 09/12/2021

19
Từ 8h ngày 

09/12/2021 (thứ năm)
Tổ chức khai thác, sử dụng tài 
liệu lưu trữ

02
Vấn đáp 
online

ARF2007_1905LTH_D2_HK1_2122 1 Ngày 09/12/2021

HRF1011_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

HRF1011_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

SLF2011_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF2011_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

SLF2011_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 2

PSF2049_1905CTH_D1_HK1_2122 1

PSF2049_1905XDD_D2_HK1_2122 1

Những vấn đề cơ bản về chính 
sách công

02 Bài tập lớn PSF2034_1905CSC_D1_HK1_2122 1

OMF0001_1905QTV_D1_HK1_2122 1

OMF0001_1905QTV_D1_HK1_2122 2

OMF0001_1905QTV_D2_HK1_2122 1

PSF2003_1905VDL_D1_HK1_2122 1

PSF2003_1905VTT_D1_HK1_2122 1

PSF2003_1905VDL_D2_HK1_2122 1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 03 Tiểu luận INC1008_1905HTT_D2_HK1_2122 1

Dàn dựng chương trình nghệ 
thuật tổng hợp

03 Bài tập lớn CIF2012_1905QLV_D2_HK1_2122 1

SLF1002_1905QTN_D1_HK1_2122 1

SLF1002_1905QTN_D1_HK1_2122 2

SLF1002_1905QTN_D2_HK1_2122 1

SLF1002_1905QTN_D2_HK1_2122 2

Nhận đề thi 
ngày 

02/12/2021

Ngày 10/12/2021

Từ ngày 15/12/2021 
đến ngày 29/12/2021

Nhận đề thi 
ngày 

05/12/2021

Thống kê cho khoa học xã hội 02 Bài tập lớn

Bài tập lớn

Văn hóa chính trị 02 Bài tập lớn

Luật Hiến pháp Việt Nam

Kinh tế học 03
Trắc nghiệm 

online
20

Từ 9h ngày 
10/12/2021 (thứ sáu)

21
Ngày 12/12/2021

(chủ nhật)

Tiểu luận

Pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng

02 Bài tập lớn

Chính trị và chính sách công 03

02

6



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

HRF1002_1905QTV_D1_HK1_2122 1

HRF1002_1905QTV_D1_HK1_2122 2

HRF1002_1905QTV_D2_HK1_2122 1

PSF2042_1905CSC_D1_HK1_2122 1

PSF2042_1905XDD_D1_HK1_2122 1

PSF2042_1905CTH_D2_HK1_2122 1

SLF2008_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF2008_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

SLF2008_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 2

HRF2002_1905QTN_D1_HK1_2122 1

HRF2002_1905QTN_D1_HK1_2122 2

HRF2002_1905QTN_D2_HK1_2122 1

HRF2002_1905QTN_D2_HK1_2122 2

ASF2025_1905QLNN_D1_HK1_2122 1

ASF2025_1905QLNN_D2_HK1_2122 1

Lập trình hướng đối tượng 03 Bài tập lớn INC2032_1905HTT_D2_HK1_2122 1

Quản lý dự án văn hóa 03 Bài tập lớn CIF2119_1905QLV_D2_HK1_2122 1

Marketing văn hóa 02 Bài tập lớn CIF2068_1905QLV_D2_HK1_2122 1

Đại cương công nghệ thông tin 
và truyền thông

02 Bài tập lớn CIF1037_1905LTH_D2_HK1_2122 1

CIF2015_1905VDL_D1_HK1_2122 1

CIF2015_1905VDL_D2_HK1_2122 1

Từ ngày 20/12/2021 
đến ngày 04/01/2022

Nhận đề thi 
ngày 

09/12/2021

03 Bài tập lớn

Pháp luật về thanh tra, khiếu 
lại, tố cáo

02 Tiểu luận

Quản lý nguồn nhân lực xã hội 03 Tiểu luận

Hệ thống bầu cử

22
Ngày 16/12/2021

(thứ năm)

Tổ chức học 03 Tiểu luận

02 Bài tập lớn

Quản lý nhân sự hành chính 
nhà nước

03 Bài tập lớn

Các ngành công nghiệp văn 
hóa

7



TT
Ngày thi/ngày nộp 

bài tập lớn, tiểu luận
Môn thi

Số tín 
chỉ

Hình thức 
thi

Mã lớp tín chỉ Lớp Thời gian chấm thi Ghi chú

SLF2002_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 1

SLF2002_1905LHO+TTR_D1_HK1_2122 2

SLF2002_1905LHO+TTR_D2_HK1_2122 1

Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao 
động khoa học trong công tác 
văn thư - lưu trữ

02 Tiểu luận ARF2013_1905LTH_D2_HK1_2122 1

ASF2005_1905QTV_D1_HK1_2122 1

ASF2005_1905QTV_D2_HK1_2122 1

ASF2005_1905QTV_D2_HK1_2122 2

ASF2005_1905QTN_D2_HK1_2122 1

HRF2006_1905QTN_D1_HK1_2122 1

HRF2006_1905QTN_D1_HK1_2122 2

HRF2006_1905QTN_D2_HK1_2122 1

HRF2006_1905QTN_D2_HK1_2122 2

HRF2005_1905QTN_D1_HK1_2122 1

HRF2005_1905QTN_D2_HK1_2122 1

24
Ngày 22/12/2021

(thứ tư)

25
Ngày 24/12/2021

(thứ sáu)

23
Ngày 19/12/2021

(chủ nhật)
Từ ngày 22/12/2021 
đến ngày 05/01/2022

Nhận đề thi 
ngày 

12/12/2021

Từ ngày 24/12/2021 
đến ngày 07/01/2022

Nhận đề thi 
ngày 

15/12/2021

Từ ngày 28/12/2021 
đến ngày 10/01/2022

Nhận đề thi 
ngày 

14/12/2021

Pháp luật về chính quyền địa 
phương

02 Tiểu luận

ThS. Nguyễn Xuân Kiểm

KT. TP KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm Thị Phương Nguyên

Thống kê lao động 02 Tiểu luận

KT. TP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hành vi tổ chức 03 Tiểu luận

Kỹ thuật điều hành công sở 03 Bài tập lớn

8
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